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 * Lĩnh vực thanh tra

1 Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra Thanh tra viên cao cấp x

2 Thanh tra viên chính về công tác thanh tra Thanh tra viên chính x x

3 Thanh tra viên về công tác thanh tra Thanh tra viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về công tác thanh tra Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về công tác thanh tra Chuyên viên x x x

7 Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Thanh tra viên cao cấp x

8 Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Thanh tra viên chính x x

9 Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Thanh tra viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Chuyên viên x x x

13 Thanh tra viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra viên cao cấp x

14 Thanh tra viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra viên chính x x

15 Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên cao cấp x
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17 Chuyên viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên x x x

19 Thanh tra viên cao cấp về thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra viên cao cấp x

20 Thanh tra viên chính về thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra viên chính x x

21 Thanh tra viên về thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về thanh tra phòng, chống tham nhũng Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về thanh tra phòng, chống tham nhũng Chuyên viên chính x x

24 Chuyên viên về thanh tra phòng, chống tham nhũng Chuyên viên x x x

 * Lĩnh vực hợp tác quốc tế

1 Chuyên viên cao cấp về hợp tác quốc tế Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về hợp tác quốc tế Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về hợp tác quốc tế Chuyên viên x x x

* Lĩnh vực pháp chế

1 Chuyên viên cao cấp về pháp chế Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về pháp chế Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên x x x

4
Chuyên viên cao cấp về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp 

đầu tư quốc tế
Chuyên viên cao cấp x

5
Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu 

tư quốc tế
Chuyên viên chính x x

6
Chuyên viên về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư 

quốc tế
Chuyên viên x x x

* Lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng
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1 Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng Chuyên viên chính x x

8 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên x x x

9 Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính Chuyên viên cao cấp x

10 Chuyên viên chính về cải cách hành chính Chuyên viên chính x x

11 Chuyên viên về cải cách hành chính Chuyên viên x x x

* Lĩnh vực văn phòng

1 Chuyên viên chính về tổng hợp Chuyên viên chính x x

2 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên x x x

3 Chuyên viên chính về hành chính - văn phòng Chuyên viên chính x x

4 Chuyên viên về hành chính - văn phòng Chuyên viên x x x

5 Cán sự về hành chính - văn phòng Cán sự x x x

6 Chuyên viên chính về truyền thông Chuyên viên chính x x

7 Chuyên viên về truyền thông Chuyên viên x x x

8 Chuyên viên chính về quản trị công sở Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về quản trị công sở Chuyên viên x x x
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10 Văn thư viên chính Văn thư viên chính x x

11 Văn thư viên Văn thư viên x x x

12 Văn thư viên trung cấp Văn thư viên trung cấp x x x

13 Chuyên viên chính về lưu trữ Chuyên viên chính x x

14 Chuyên viên về lưu trữ Chuyên viên x x x

15 Cán sự về lưu trữ Cán sự x x x

* Lĩnh vực kế hoạch, tài chính

1 Chuyên viên cao cấp về kế hoạch đầu tư Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về kế hoạch đầu tư Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về kế hoạch đầu tư Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về thống kê Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về thống kê Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về thống kê Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về tài chính Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về tài chính Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về tài chính Chuyên viên x x x

10 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách Kế toán) x x x

11 Kế toán viên chính Kế toán viên chính x x
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12 Kế toán viên Kế toán viên x x x

13 Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung cấp x x x

14 Chuyên viên Thủ quỹ Chuyên viên x x x

15 Cán sự Thủ quỹ Cán sự x x x

16 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên x x x


